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1

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai 

nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, 

xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người bị quản lý 

sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang (thay 

thế Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; Nghị quyết số 

23/2023/NQ-HĐND ngày 14/11/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang (chưa có trong danh mục áp 

dụng từ ngày 01/7/2025); Nghị quyết số 11/2023/NQ-

HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kiên Giang; Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 

28/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang).

Công an tỉnh Thay thế: 4
Công văn số 1001/CAT-

TM ngày 11/3/2026.
Thông thường Tháng 7/2026

2

Nghị quyết xác định chiều sâu vành đai biên giới và xác 

lập vùng cấm trong khu vực biên giới đất liền tỉnh An 

Giang (thay thế Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 

19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang xác 

định chiều sâu vành đai biên giới và xác lập vùng cấm 

trong khu vực biên giới tỉnh An Giang; Nghị quyết số 

209/2019/NQ-HĐND ngày 22/4/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kiên Giang xác định phạm vi vành đai 

biên giới trong khu vực biển giới đất liền tỉnh Kiên 

Giang).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thay thế: 2
Công văn số 293/BCHBP-

TM ngày 28/01/2026

Công văn số 737/STP-

XDTHPL ngày 

03/2/2026

Kỳ họp chuyên đề 

tháng 5/2026

3

Nghị quyết về việc hỗ trợ người lao động tỉnh An Giang 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (thay thế Nghị 

quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang).

Sở Nội vụ Thay thế: 1

Công văn số 348/SNV-

LĐVL ngày 20/01/2026; 

Công văn số 969/SNV-

LĐVL ngày 12/02/2026

Công văn số 733/STP-

XDTHPL ngày 03 

tháng 02 năm 2026; CV 

1329/STP-XDTHPL 

ngày 04/3/2026

Tờ trình số 476/TTr-SNV 

ngày 06/3/2026; 
Thông thường

Kỳ họp giữa năm 

2026

4

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang (thay 

thế Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép 

lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

Sở Nội vụ Thay thế: 1
Công văn số 645/SNV-

LĐVL ngày 29/01/2026.

Công văn số 989/STP-

XDTHPL ngày 

12/02/2026

Tờ trình số 451/TTr-SNV 

ngày 03/3/2026
Quý II/2026

5

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ 

trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết 

số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị 

xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh 

An Giang.)

Sở Y tế Thay thế: 1

Công văn số 550/SYT-

BTXHTEPCTNXH ngày 

26/01/2026; Công văn số 

1029/SYT-

BTXHTEPCTNXH ngày 

12/02/2026

Công văn số 732/STP-

XDTHPL ngày 03 

tháng 02 năm 2026; CV 

1330/STP-XDTHPL 

ngày 04/3/2026

Tờ trình số 67/TTr-SYT 

ngày 06/3/2026; 
Thông thường

Đăng ký kỳ họp 

HĐND gần nhất. 

Phải xử lý trước 

31/5/2026

6

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 

một số đối tượng trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế 

Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 29/5/2025 của 

HĐND tỉnh An Giang; Nghị quyết số 01/2025/NQ-

HĐND ngày 08/01/2025 của HĐND tỉnh Kiên Giang; 

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 13/12/2021 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 16/2021/NQ-

HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND tỉnh Kiên Giang; 

Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của 

HĐND tỉnh An Giang; khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 

34/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang; Nghị quyết số 287/2020/NQ-HĐND ngày 

02/01/2020 của HĐND tỉnh Kiên Giang.

Sở Y tế Thay thế: 6

Công văn số 1819/SYT-

BTXHTEPCTNXH ngày 

20 tháng 3 năm 2026

Công văn số 1816/STP-

XDTHPL ngày 

23/3/2026

Thông thường

7

Nghị quyết quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ 

trợ đối với tập thể, cá nhân thực

hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh An Giang 

(thay thế Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 

22/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy 

định chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá 

nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang)

Sở Y tế Thay thế: 1
Công văn số 663/SYT-

CCDS ngày 28/01/2026

Công văn số 896/STP-

XDTHPL ngày 

09/02/2026

Kỳ họp gần nhất 

2026

8

Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt 

động tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực 

giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị 

quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 và Nghị 

quyết số 39/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của 

HĐND tỉnh An Giang).

Sở Giáo dục và Đào tạo Thay thế: 2

Công văn số 

2844/SGDĐT-KHTC ngày 

17/11/2025; Công văn số 

421/SGDĐT-

QLCL&CNTT ngày 

22/01/2026

Công văn số 3569/STP-

XDTHPL ngày 

28/11/2025

Kỳ họp giữa năm 

2026

9

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề 

án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên 

địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 

04/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang).

Sở Giáo dục và Đào tạo Thay thế: 1

Công văn số 

2844/SGDĐT-KHTC ngày 

17/11/2025; Công văn số 

600/SGDĐT-KHTC ngày 

30/01/2026; Công văn số 

1166/SGD ngày 05/3/2026

Công văn số 3569/STP-

XDTHPL ngày 

28/11/2025

Kỳ họp giữa năm 

2026

10

Nghị quyết quy định về hỗ trợ tiền thưởng, tiền thù lao 

cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học 

viên, sinh viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học 

tập trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 

10/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang quy định việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền thù 

lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học 

viên, sinh viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học 

tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thay thế: 1
Công văn số 391/SGDĐT-

KHTC ngày 21/01/2026

Công văn số 626/STP-

XDTHPL ngày 

29/01/2026

Kỳ họp giữa năm 

2026

Phụ lục 2

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT ĐANG ĐƯỢC XỬ LÝ VÀ TIẾN ĐỘ XỬ LÝ

(Kèm theo Công văn số           /UBND-NC ngày       tháng      năm 2026  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
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11

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi 

dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để 

thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị 

quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định nội 

dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ 

quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, 

sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh 

An Giang)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thay thế: 1
Công văn số 1431/SGDĐT 

ngày 16/3/2026

Công văn số 1846/STP 

ngày 24/3/2026
Thông thường

Kỳ họp giữa năm 

2026

12

Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển 

giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tỉnh 

An Giang (thay thế Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thay thế: 1
Công văn số 501/SGDĐT-

GDMN ngày 27/01/2026

Công văn số 764/STP-

XDTHPL ngày 

03/02/2026

Tờ trình số 832/TTr-

SGDĐT ngày 11/02/2026

Công văn số 902/UBND-

KGVX ngày 17/3/2026

Kỳ họp giữa năm 

2026

13

Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa 

thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị 

quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang).

Sở Du lịch Thay thế: 1
Tờ trình số 263/TTr-SDL 

ngày 10/10/2025

Công văn số 2287/STP-

XDTHPL ngày 

06/10/2025.

Tờ trình số 286/TTr-

UBND ngày 28/10/2025

Thông báo số 

241/TB-TTHĐND 

ngày 11/11/2025

Thông thường
Công văn số  1667/SDL-

NgV ngày 13/11/2025

Công văn số 3516/STP-

XDTHPL ngày 

27/11/2025

- Công văn số  

2034/SDL-NgV ngày 

11/12/2025.

Báo cáo số 4185/BC-

STP ngày 25/12/2025

Tờ trình số 419/TTr-

SDL ngày 

30/12/2025; Tờ trình 

số 30/TTr-SDL ngày 

15/01/2026

Tờ trình số 38/TTr-

UBND ngày 

16/01/2026

14

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển 

du lịch tỉnh An Giang; Nghị quyết số 19/2020/NQ-

HĐND ngày 12/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An 

Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính 

sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 

19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Sở Du lịch Bãi bỏ: 2

Công văn số 322/SDL-

QHPTDL ngày 

28/01/2026.

Công văn số 791/STP-

XDTHPL ngày 

04/02/2026

Công văn số 923/UBND-

KGVX ngày 17/3/2026
Thông thường Tháng 3/2026

15

Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ 

của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn 

tỉnh An Giang giai đoạn 2026 – 2030 (thay thế Nghị 

quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Sở Khoa học và Công 

nghệ
Thay thế: 1

Công văn 3576/SKHCN-

TĐC ngày 28/11/2025.

Công văn số 3753/STP-

XDTHPL ngày 

08/12/2025

Tờ trình số 507/TTr-

UBND ngày 26/12/2025

Thông báo số 05/TB-

TTHĐND ngày 

20/01/2026

Thông thường
Kỳ họp gần nhất 

2026

Công văn số 

580/SKHCN-TĐC ngày 

28/01/2026

Công văn số  937/STP-

XDTHPL ngày 

10/02/2026

Công văn số 

985/SKHCN-TĐC ngày 

24/02/2026

Báo cáo số 1312/BC-

STP ngày 04/3/2026

Tờ trình số 1256/TTr-

SKHCN ngày 

10/3/2026

16

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 

người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước 

đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 

28/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang).

Sở Dân tộc và Tôn giáo Thay thế: 1
Công văn số 580/SDTTG-

CSDT ngày 10/10/2025.

Công văn số 2430/STP-

XDTHPL ngày 

13/10/2025

Tờ trình số 97/TTr-

SDTTG ngày 18/11/2025

Tờ trình số 356/TTr-

UBND ngày 24/11/2025

Thông báo số 

326/TB-TTHĐND 

ngày 17/12/2025

Thông thường

Công văn số 

1025/SDTTG-CSDT 

ngày 19/12/2025

Công văn số 4226/STP-

XDTHPL ngày 

26/10/2025

Công văn số 69/SDTTG-

CSDT ngày 12/01/2026.

Báo cáo số 375/BC-

STP ngày 20/01/2026

Tờ trình số 12/TTr-

SDTTG ngày 

23/01/2026

Tờ trình số 59/TTr-

UBND ngày 

26/01/2026

17

Nghị quyết hỗ trợ người dạy chữ dân tộc thiểu số tại các 

cơ sở tôn giáo và các điểm dạy chữ do cộng đồng tổ 

chức trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 

13/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kiên Giang).

Sở Dân tộc và Tôn giáo Thay thế: 1
Công văn số 619/SDTTG-

CSDT ngày 15/10/2025.

Công văn số 2600/STP-

XDTHPL ngày 

20/10/2025; CV 

344/STP-XDTHPL 

ngày 18/01/2026

Công văn số 719/UBND-

KGVX ngày 04/3/2026

Thông báo số 24/TB-

TTHĐND ngày 

18/3/2026

Thông thường Kỳ họp gần nhất

Công văn số 

550/SDTTG-CSDT 

ngày 24/3/2026

18

Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và 

hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế 

Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi bảo 

đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn 

tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

An Giang)

Sở Tư pháp Thay thế: 1
Tờ trình số 1211/TTr-

STP ngày 27/02/2026

Tờ trình số 1211/TTr-STP 

ngày 27/02/2026

Công văn số 1018/UBND-

NC ngày 23/3/2026
Thông thường

Kỳ họp giữa năm 

2026

19

Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người 

làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế 

Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang).

Thanh tra tỉnh Thay thế: 1
Tờ trình số 295/TTr-

UBND ngày 05/11/2025.

Thông báo số 

274/TB-TTHĐND 

ngày 24/11/2025

TT.HĐND tỉnh có ý 

kiến khi Luật sđbs 

Luật Tiếp công dân, 

Luật Khiếu nại, Luật 

Tố cáo được ban 

hành thì trình đăng 

ký lại

20

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 

08/01/2025 Quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

Sở Công Thương Thay thế: 1
Tờ trình số 476/TTr-SCT 

ngày 20/11/2025

Công văn số 2743/STP-

XDTHPL ngày 

27/10/2025

Tờ trình số 459/TTr-

UBND ngày 15/12/2025

Thông báo số 06/TB-

TTHĐND ngày 

20/01/2026

Thông thường
Công văn số 371/SCT-

QLCN ngày 28/01/2026

Công văn số 900/STP-

XDTHPL ngày 

09/02/2026

Công văn số 718/SCT-

QLCN ngày 28/02/2026

21

Nghị quyết quy định mức chi cho các hoạt động khuyến 

công trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế NQ 

22/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kiên Giang).

Sở Công Thương Thay thế: 1
Tờ trình số 34/TTr-SCT 

ngày 10/01/2026.

Công văn số 4271/STP-

XDTHPL ngày 

29/12/2025

Tờ trình số 82/TTr-UBND 

ngày 02/02/2026

Thông báo số 19/TB-

TTHĐND ngày 

12/02/2026

Thông thường Tháng 4/2026
Công văn số 1031/SCT-

TTKC ngày 23/3/2026

22

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 

quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

trên địa bàn huyện nghèo tỉnh An Giang thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021 - 2025

Sở Xây dựng Bãi bỏ: 1
Công văn số 3798/SXD-

VP ngày 10/12/2025

Công văn số 3945/STP-

XDTHPL ngày 

15/12/2025

Tờ trình số 5717/TTr-SXD 

ngày 17/12/2025

Tờ trình số 526/TTr-

UBND ngày 31/12/2025

Thông báo số 07/TB-

TTHĐND ngày 

20/01/2026

Thông thường
Kỳ họp HĐND gần 

nhất 2026

Công văn số 891/SXD-

VP ngày 29/01/2026

Công văn số 853/STP-

XDTHPL ngày 

05/02/2026

Công văn số 2499/SXD-

VP ngày 23/3/2026

23

Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang 

(thay thế Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 

15/10/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy 

định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Xây dựng Thay thế: 1
Công văn số 1912/SXD-

VP ngày 08/3/2026

Công văn số 1461/STP-

XDTHPL ngày 

10/3/2026

Tháng 6/2026

24

Nghị quyết quy định mức thu 0 đồng đối với phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân 

tỉnh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 14/2025/NQ-

HĐND ngày 27/6/2025 của HĐND tỉnh An Giang).

Sở Tài chính Thay thế: 1

Tờ trình số 482/TTr-STC 

ngày 26/10/2025; Tờ trình 

số 08/TTr-STC ngày 

08/01/2026

CV 2654/STP-

XDTHPL ngày 

21/10/2025

Tờ trình số 311/TTr-

UBND ngày 07/11/2025; 

Tờ trình số 311/TTr-

UBND ngày 07/11/2025

Thông báo số 10/TB-

TTHĐND ngày 

27/01/2026

Thông thường
Kỳ họp gần nhất 

2026

Công văn số 696/STC-

QLNS ngày 28/01/2026

Công văn số 926/STP-

XDTHPL ngày 

10/02/2026

Công văn số 1120/STC-

QLNS ngày 12/02/2026

Báo cáo số 1042/BC-

STP ngày 14/02/2026

Tờ trình số 139/TTr-

STC ngày 24/02/2026

Tờ trình số 206/TTr-

UBND ngày 

16/3/2026



STT Tên văn bản Cơ quan soạn thảo Hình thức xử lý
VB đăng ký XD NQ

(cơ quan ST)
Phúc đáp đăng ký CQ soạn thảo trình UBND

VB đăng ký XD NQ

(UBND tỉnh)

Ý kiến

TT.HĐND tỉnh
Quy trình Dự kiến trình

Gửi lấy ý kiến
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Phúc đáp
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Gửi Sở TP

thẩm định

Phúc đáp

thẩm định
Cơ quan trình UBND UBND trình HĐND

Số/Ngày ban hành
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Ghi chú

25

Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 

22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An 

Giang quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn 

ngân sách địa phương; Nghị quyết số 505/2020/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kiên Giang ban hành nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang)

Sở Tài chính Thay thế: 2
Công văn số 1011/STC-

KHĐT ngày 10/02/2026

Công văn số 966/STP-

XDTHPL ngày 

11/02/2026

Công văn số 550/UBND-

KT ngày 11/02/2026

Thông báo số 20/TB-

TTHĐND ngày 

12/02/2026

Rút gọn Tháng 3/2026
Công văn số 1735/STC-

KHĐT ngày 16/3/2026

Công văn số 1701/STP-

XDTHPL ngày 

18/3/2026

Công văn số 1970/STC-

KHĐT ngày 23/3/2026

26

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 

điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 

2030.

Sở Tài chính Bãi bỏ: 1
Công văn số 3668/STC-

THQH ngày 12/11/2025.

Công văn số 3378/STP-

XDTHPL ngày 

20/11/2025; Công văn 

số 3444/STP-XDTHPL 

ngày 25/11/2025

27

Nghị quyết quy định tổng mức chi trong xây dựng quyết 

định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; định mức 

phân bổ, nội dung chi, mức khoán chi cho công tác xây 

dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa 

bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 43/2022/NQ-

HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kiên Giang quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi 

đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

An Giang).

Sở Tài chính Thay thế: 2
Tờ trình số 09/TTr-STC 

ngày 08/01/2026.

Công văn số 

414/UBND-KT ngày 

04/02/2026

Công văn số 414/UBND-

KT ngày 04/02/2026

Thông báo số 21/TB-

TTHĐND ngày 

12/02/2026

Rút gọn
Kỳ họp gần nhất 

2026

Công văn số 1721/STC-

QLNS ngày 16/3/2026

28

Nghị quyết quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 

124/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang).

Sở Tài chính Thay thế: 1

Công văn 244/STC-

DNHTĐT ngày 

13/01/2026; Công văn 

810/STC-DNHTĐT ngày 

31/01/2026

Công văn số 948/STP-

XDTHPL ngày 

11/02/2026

Thông thường

Trong danh sách 

NQ phải xử lý 

trước 31/5/2025

29

Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt 

nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa 

chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, 

cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục 

công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; thuê 

hàng hóa, dịch vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng 

kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết 

số 13/2025/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Sở Tài chính Thay thế: 1

Tờ trình số 06/TTr-STC 

ngày 08/01/2026; Công 

văn số 426/STC-GCS 

ngày 20/01/2026; Tờ trình 

số 73/TTr-STC ngày 

27/01/2026

Công văn số 245/STP-

XDTHPL ngày 

14/01/2026; Công văn 

số 566/STP-XDTHPL 

ngày 26/01/2026

Công văn số 501/UBND-

KT ngày 10/02/2026

Kỳ họp giữa năm 

2026

30

Nghị quyết ban hành phí tham quan danh lam thắng cảnh 

Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh An Giang (thay thế 

Nghị quyết số 120/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành phí thăm quan 

danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang).

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình 513/TTr-SNNMT 

ngày 20/10/2025.

Công văn số 3010/STP-

XDTHPL ngày 

06/11/2025

Tờ trình số 383/TTr-

UBND ngày 29/11/2025

Thông báo số 

312/TB-TTHĐND 

ngày 09/12/2025

Kỳ họp gần nhất 

2026

Công văn số 

146/SNNMT-KHTC 

ngày 07/01/2026

31

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 

130/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang).

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình 593/TTr-SNNMT 

ngày 04/11/2025

Công văn 660/STP-

XDTHPL ngày 

28/7/2025

Tờ trình số 393/TTr-

UBND ngày 03/12/2025

Thông báo số 

336/TB-TTHĐND 

ngày 23/12/2025

Quý I/2026. Có 

trong danh sách 

phải xử lý trước 

31/5/2026

32

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết 

số 537/2021/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 phí thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang).

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình số 494/TTr-

SNNMT ngày 14/10/2025

Công văn số 661/STP-

XDTHPL ngày 

28/7/2025

Tờ trình số 394/TTr-

UBND ngày 03/12/2025

Thông báo số 

330/TB-TTHĐND 

ngày 19/12/2025

Quý I/2026

33

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế 

Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 13/12/2021 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép 

môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang).

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình 594/TTr-SNNMT 

ngày 04/11/2025

Công văn 658/STP-

XDTHPL ngày 

28/7/2025

Tờ trình số 391/TTr-

UBND ngày 03/12/2025

Thông báo số 

329/TB-TTHĐND 

ngày 19/12/2025

34

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế 

NQ số 21/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của 

HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình 583/TTr-SNNMT 

ngày 03/11/2025; Tờ trình 

582/TTr-SNNMT ngày 

03/11/2025

Công văn số 3116/STP-

XDTHPL ngày 

11/11/2025

Công văn số 

2546/SNNMT-VPĐKĐĐ 

ngày 19/3/2026

Thông thường
Kỳ họp chuyên đề 

gần nhất 2026

35

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, 

quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm (giao 

dịch bằng quyền sử dụng đất) và tài sản gắn liền với đất 

trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế NQ số 21/2020/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh AG)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Công văn số 3113/STP-

XDTHPL ngày 

11/11/2025

Công văn số 

2533/SNNMT ngày 

19/3/2026

36

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên 

địa bàn tỉnh An Giang (thay thế NQ số 04/2022/NQ-

HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh AG quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai 

thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An 

Giang)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình số 586/TTr-

SNNMT ngày 03/11/2025.

Công văn số 3117/STP-

XDTHPL ngày 

11/11/2025

Công văn số 

2534/SNNMT ngày 

19/3/2026

Trong danh sách 

phải xử lý trước 

ngày 31/5/2025

37

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, 

quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch 

bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế NQ số 

05/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh 

AG)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình số 581/TTr-

SNNMT ngày 03/11/2025.

Công văn số 3114/STP-

XDTHPL ngày 

11/11/2025

Công văn số 

2531/SNNMT-VPĐKĐĐ 

ngày 19/3/2026



STT Tên văn bản Cơ quan soạn thảo Hình thức xử lý
VB đăng ký XD NQ

(cơ quan ST)
Phúc đáp đăng ký CQ soạn thảo trình UBND

VB đăng ký XD NQ

(UBND tỉnh)

Ý kiến

TT.HĐND tỉnh
Quy trình Dự kiến trình

Gửi lấy ý kiến

góp ý

Phúc đáp

ý kiến

Gửi Sở TP

thẩm định

Phúc đáp

thẩm định
Cơ quan trình UBND UBND trình HĐND

Số/Ngày ban hành

VBQPPL
Ghi chú

38

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, 

quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh An Giang (thay thế NQ số 07/2021/NQ-

HĐND ngày 19/8/2021 của HĐND tỉnh AG quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình số 580/TTr-

SNNMT ngày 03/11/2025.

Công văn số 3115/STP-

XDTHPL ngày 

11/11/2025.

Công văn số 

2530/SNNMT ngày 

19/3/2026

Kỳ họp chuyên đề 

gần nhất 2026

39

Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn 

nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 

khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim 

yến trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 

22/2022/NQ-HĐND ngày 05/8/2022 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn 

nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi 

khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim 

yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 

28/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến 

trên địa bàn tỉnh An Giang).

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 2

Tờ trình số 785/TTr-

SNNMT ngày 10/12/2025.

Công văn số 579/STP-

XDTHPL ngày 

26/01/2026

Công văn số 

2305/SNNMT-CCCNTY 

ngày 13/3/2026

Thông thường

Có trong danh sách 

phải xử lý chậm 

nhất 31/5/2026 - 

Sở NNMT đăng 

ký trình Kỳ họp 

giữa năm 2026

40

Nghị quyết quy định phí thẩm định đề án, báo cáo thăm 

dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định đề 

án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí 

thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 

06/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh An Giang; Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND 

ngày 08/01/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang; Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; Nghị 

quyết số 123/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 

142/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 5

Tờ trình số 367/TTr-

SNNMT ngày 17/9/2025; 

Tờ trình số 187/TTr-

SNNMT ngày 09/02/2026

Công văn số 2062/STP-

XDTHPL ngày 

26/9/2025; Công văn số 

1364/STP-XDTHPL 

ngày 06/3/2026

Tờ trình số 348/TTr-

SNNMT ngày 15/3/2026
Thông thường

Kỳ họp HĐND 

tỉnh gần nhất (có 

trong DS xử lý 

chậm nhất 

31/5/2026)
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Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên 

địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 

05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định mức hỗ 

trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh An Giang).

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Công văn số 

1919/SNNMT ngày 

05/3/2026

Công văn số 1466/STP-

XDTHPL ngày 

10/3/2026

Tờ trình số 375/TTr-

SNNMT ngày 19/3/2026
Thông thường

Kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2026

42

Nghị quyết quy định mức phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải sinh hoạt và tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An 

Giang (thay thế Nghị quyết số 536/2021/NQ-HĐND 

ngày 14/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Công văn số 

1921/SNNMT-CCBVMT 

ngày 05/3/2026

Công văn số 1446/STP-

XDTHPL ngày 

10/3/2026

Rút gọn Kỳ họp gần nhất
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Nghị quyết ban hành quy định về nội dung và mức chi 

hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí 

địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị 

quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định nội 

dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông 

từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An 

Giang).

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình số 702/TTr-

SNNMT ngày 21/11/2025

Công văn số 2716/STP-

XDTHPL ngày 

24/10/2025.

Tờ trình số 398/TTr-

UBND ngày 04/12/2025

Thông báo số 

314/TB-TTHĐND 

ngày 09/12/2025

Kỳ họp giữa năm 

2026
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Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ 

trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động 

quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 

112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

An Giang (thay thế Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND 

ngày 18/6/2025 của HĐND tỉnh Kiên Giang)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình số 25/TTr-

SNNMT ngày 

10/01/2026; Tờ trình số 

155/TTr-SNNMT ngày 

03/02/2026

Công văn số 580/STP-

XDTHPL ngày 

26/01/2026

Công văn số 561/UBND-

KT ngày 12/02/2026

Kỳ họp giữa năm 

2026
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Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo 

dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh 

An Giang (thay thế Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND 

ngày 18/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 

quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và 

xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Công văn số 

1919/SNNMT ngày 

05/3/2026

Công văn số 1466/STP-

XDTHPL ngày 

10/3/2026

Tờ trình số 375/TTr-

SNNMT ngày 19/3/2026
Thông thường

Kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2026
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Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 14/2024/NQ-

HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kiên Giang quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ 

môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang).

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Tờ trình số 193/TTr-

SNNMT ngày 10/02/2026

Công văn số 1365/STP-

XDTHPL ngày 

06/3/2026

Tháng 6/2026
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Nghị quyết quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, 

cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 

trên địa bàn tỉnh An

Giang (thay thế Nghị quyết số 283/2020/NQ-HĐND 

ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên 

Giang quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, 

cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Công văn số 

2760/SNNMT-CCKL 

ngày 25/3/2026

48

Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện 

bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn 

tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 23/2024/NQ-

HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kiên Giang về việc quy định mức chi hỗ trợ thực hiện 

bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang).

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
Thay thế: 1

Công văn số 662/SNNMT-

CCPTNTQLCL ngày 

21/01/2026.

Công văn số 532/STP-

XDTHPL ngày 

25/01/2026

Kỳ họp giữa năm 

2026
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Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng 

ký cư trú và điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để 

đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở 

nhờ trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị quyết số 

19/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 và Nghị quyết số 

15/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh An Giang)

Công an tỉnh Thay thế: 2

Công văn số 2170/STP-

XDTHPL ngày 

02/10/2025

Tờ trình số 194/TTr-CAT-

QLHC ngày 16/10/2025; 

Tờ trình số 292/TTr-

UBND ngày 03/11/2025

Thông báo số 

313/TB-TTHĐND 

ngày 09/12/2025

Thông thường

Công an tỉnh đề 

nghị chuyển sang 

Kỳ họp giữa năm 

2026

Công văn số 63/CAT-

QLHC ngày 07/01/2026

Công văn số 168/STP-

XDTHPL ngày 

10/01/2026

	Công văn số 880/CAT-

QLHC ngày 04/3/2026

Đang đề nghị bổ sung hs 

thẩm định (CV 

1631/STP-XDTHPL)



STT Tên văn bản Cơ quan soạn thảo Hình thức xử lý
VB đăng ký XD NQ

(cơ quan ST)
Phúc đáp đăng ký CQ soạn thảo trình UBND

VB đăng ký XD NQ

(UBND tỉnh)

Ý kiến

TT.HĐND tỉnh
Quy trình Dự kiến trình

Gửi lấy ý kiến

góp ý

Phúc đáp

ý kiến

Gửi Sở TP

thẩm định

Phúc đáp

thẩm định
Cơ quan trình UBND UBND trình HĐND

Số/Ngày ban hành

VBQPPL
Ghi chú
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Nghị quyết phân cấp thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Nghị 

quyết số 17/2023/NQ-HĐND phân cấp thẩm quyền 

quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công của 

03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết 21/2023/NQ-

HĐND phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện 

quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh 

danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm 

trong giai đoạn 2021 - 2025

của Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An 

Giang).

Sở Tài chính Thay thế: 2
Công văn số 906/UBND-

MTQG ngày 17/3/2026
Thông thường

Kỳ họp chuyên đề 

gần nhất
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